
Sở Giáo Dục - Đào Tạo tp HCM
Ngày thi

Năm 2010

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi lớp 12
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.
Giải hệ phương trình x11 + xy10 = y22 + y12

7y4 +13x+8 = 2y4 3
√

x(3x2 +3y2−1).

Bài 2.
Xác định đa P(x) với hệ số thực thỏa mãn

P((x+1)2010) = (P(x)+3x+1)2010− (x+1)2010 và P(0) = 0

Bài 3.
Cho hình thang ABCD có AD||BC. Một điểm E di động trên AB, gọi O1,O2 lần lượt là tâm
đường tròn ngoại tiếp tam giác AED,BEC.
Chứng minh rằng độ dài O1O2 không đổi.

Bài 4.
1) Có tồn tại hay không hai đa thức bậc hai g(x) và h(x) sao cho g(h(x)) = 0 có bốn nghiệm
1,2,3,4.
2) Có tồn tại hay không ba đa thức bậc hai g(x),h(x) và z(x) sao cho z(g(h(x))) = 0 có tám
nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8.

Bài 5.
Tô màu các số nguyên dương từ 1 đến 2010 theo quy tắc sau: Số nào chia cho 24 dư 17 thì tô
màu xanh, số nào cho cho 40 dư 7 thì tô màu đỏ, các số còn lại tô màu vàng.
1) Có bao nhiêu số được tô màu vàng ?
2) Tìm cặp (a,b) sao cho a được tô màu xanh, b được tô màu đỏ và |a−b|= 2.

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục - Đào Tạo Hà Nội 2010-2011
Ngày thi

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.
1) Giải hệ phương trình x2 + y2 +1 = 2x+2y

(2x− y−2)y = 1

2) Tìm tất cả giá trị của tham số a để hệ bất phương trình sau có nghiệmx2−7x−8 < 0

a2x > (3a−2)x+2

Bài 2.
1) Cho ∆ABC có a,b,c là độ dài các cạnh, ha,hb,hc là các đường cao tương ứng và R là bán
kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Chứng minh rằng

(ab+bc+ ca)
(

1
ha

+
1
hb

+
1
hc

)
≥ 18R

2) Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau mà
trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lớn hơn tổng của 3
chữ số còn lại là 3 đơn vị.

Bài 3.
1) Chứng minh rằng có duy nhất một điểm thuộc đồ thị (C) của hàm số y = x3− 3x2 + 2 mà
qua điểm đó chỉ kẻ được một tiếp tuyến tới (C)

2) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho ứng với các giá trị đó hàm số sau đạt giá trị lớn nhất, nhỏ
nhất

y = sin5 x−3sin4 x+ sin3 xcos2 x−3sin2 xcos2 x+2

Bài 4.
Cho dãy số (un) với un =

4n+1
2n . Dãy (sn) được cho bởi sn =

n

∑
i=1

ui. Tìm limsn.

Bài 5.
Trong mặt phẳng (P) cho đoạn thẳng AB. Gọi O là trung điểm AB và M là điểm tùy ý trên đoạn
OB(M 6=B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB của (P), dựng các hình vuông AMCD,MBEF .
Điểm S thuộc đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại A(S 6= A).
1) Xác định vị trí của điểm M để tổng thể tích của 2 khối chóp S.ABF và S.ACF đạt giá trị nhỏ
nhất.
2) Đường thẳng AF cắt đường thẳng BC tại điểm N. Điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm
S trên đường thẳng MN. Tìm quỹ tích của H khi M di chuyển trên đoạn OM

——— Hết ———

HTTP://WWW.VNMATH.COM DICH VU TOAN HOC

2



Sở Giáo Dục & Đào Tạo Bình Định

Năm học 2010-2011

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng II

Bài 1. (5 điểm)

1) Giải hệ bất phương trình: 
x6 + y8 + z10 ≤ 1

x2007 + y2009 + z2011 ≥ 1
.

2) Cho a; b; c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
a3

bc
+

b3

ca
+

c3

ab
≥ a+b+ c.

Bài 2. (4 điểm)

Cho các dãy số {xn}∞
n=1; {yn}∞

n=1; {zn}∞
n=1 được xác định như sau:

x1 = a; y1 = b; z1 = c; xn =
yn−1 + zn−1

2
,yn =

zn−1 + xn−1

2
,zn =

xn−1 + yn−1

2
Chứng minh rằng các dãy trên hội tụ và limxn = limyn = limzn =

a+b+ c
3

.

Bài 3. (3 điểm)

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì [(2+
√

3)n] là số lẻ.

Bài 4. (5 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong trường tròn (O). Gọi P là giao điểm hai đường chéo AC và

BD. Gọi I; J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác PAB và PCD. Chứng minh rằng

các đường thẳng qua các điểm P, I, J theo thứ tự vuông góc với BC,CA, BD đồng quy.

Bài 5. (3 điểm)

Cho tập hợp A gồm n phần tử, n > 4. Tìm n biết rằng trong số các tập con của A có đúng 16n

tập con có số phần tử là lẻ.

——— Hết ———
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SOGD &DT PHU YEN
***

BE CHINH THl;'C

KY THI CHON HOC SJNH GIOI LOr 12 THPT
NAM HOC 2010-2011

MON: ToAN

HU'ONG DAN CHAM THI
(Ball Illl'()'llg diill co 04 trang)

I. HHONG DAN CHUNG

- N~u thi sinh lam bai khong theo cach neu trong dap an ma v~n dung thi v~n cho
di~m ttrng ph~n nhu huang d~n chfrm guy djnh;

- Yi~c chi ti~t hoa thang di~m (n~u co) so vai huang d~n chfrm phai bao dam khong
sai l~ch vai Imang d~n chfrm va du<)'c th6ng nhfrt t1wc hi~n trong He>id6ng chfrm thi;

- Di~m to an bai khong lam tr<'m s6.

II.DAr AN vA THANG DIEM

Cftu

1a
(3.0 it)

Dap an

Ghli phU'ong trinh : 4sin3 x - 4cos2 x -11 sin x - 2 = a (1)
D?t sin x = t, vai ItI ~ 1 thi:
(1) <=> 4e + 4t2 -1 It - 6 = a

<=> (2t-3)(2t+ 1)(1+2) = a
3

{=-
2
1 1

<=> {= -- <=> t = -- (do tl ~ 1).
2 2

{= -2

Diem

0,5
0,5

La

~. 1Yay Sill x = --. 2
[

X = - J[ + k2J[
<=> 6 ; k E Z.

7J[
x =-+k2J[

6

1,0

1b
(3,0 (/)

{
x2i -8x+ i =0

Ghii he phU'o'ng trinh: 1 (1)
. 2x2 - 4x + 10+ y = a

Xet h~ hai phuang trinh b~c 2 thea An x va tham sf>y, ta co :
61' = 16-l
62 '-4-2(10+ i) =-16-2i La

f-flf(lng drJn ch6m HSG TO(ln lap 12 THPT - {rang I



2
(4,Od)

H ~ , h' ~ kh"' " {16 - / ~ a {-2 < y < 2~ ca ng l~m . 1 va chi khl : 1 <=:> - - <=:> y =-2
-16-2y ~o y~-2

Th~ Y=-2 vaa (I) ta duQ'c x = 1
V?y h~ co nghi~m duy nhfrt (I ;-2)

Tim GTLN, GTNN cua ham so:

y = 2 + J2 sin ( x + : ) + 2.Jl + sin x + cos x +sin xcosx ,x E R .

Ham s6 vi~t I~i la :
y = f(x) = 2 +sinx+cos x + 2.Jl +sin x+cos x +sin xcosx

D~t sin x + cos x = I, III ~ J2 , suy ra sin x cos x = t
2

-1 , Ttf do:
2

{

( 1+ J2) t + 2 + J2; t ~ -1
f(t)=2+t+J2jt+ll= "

(1-J2)t+2-J2;t <-1

Ta co bang xet dAu:

La

1,0

0,5

1,0

La

t
ret)
ret)

-J2

4-2J2 ~

-1
I +

/4+2J2 0,5

Do do:

max f(x) = max f(t) = max( (4-J2);( 4 +J2)) = 4+ J2, khi x = Tr+ k2Tr
XEII -fiSlsfi 4

min f(x) = min f(t) = 1, khi x = -Tr + k2TrV X = Tr+ k2Tr, k E Z
XEII -fi S1sfi 2

0,5

0,5

3a
(2,0 (1)

Chu'ng minh h~ thu'c: a21A + b21B + c2 IC = 6
Ta co: IA = -fH (vi I la trung di~m Clla AH)
Trang tam giac vuong ta co:

h2 = aHC.c2 = aHB va (/2 = b2 + c2

=> b2 HB = c2 HC => b2 HB = _c2 HC

A

./~ 0,5

Ta co: a2 fA +b2IB + c2/C = c/ IA + b2(1H + I-IB) + c
2
(1H + HC)

=c/ IA + (b2 + c2)/H + b2 HB + c2 HC

=a2 fA +a2 fH +b2 HB+c2 HC = 6 (dpcm)

0,5

0,5

0,5

HZl'ongddn chitm HSG Toan /(rp 12 THPT -Irang 2



(2)

Tinh duQ'c tQa dQ :

3b
(3.0 t/)

~im quy tieh cae di~m M thoa: a2MA2 + b2MB2 + e2MC2 = 2b2e2

Ap dVng h~ thll'e IUQ'ngtrong tam giae vuong, ta co:
be b2 ,2 4 b2 2 b4

IA=IH=-;IB2 =fH2+HB2 =(~+;);fC2 = (_C_' +_»)
2a 4a- a 4a2 ([

1'a co:
a2lvlA 2 + b2MB2 + e2},;/C2 = 2b2 e2

-) -2 -2
<=> a2 MA- + b2 MB + e2 MC = 2b2e2

<=> a2 (Mf + fA)2 + b2 (Mf + fB)2 + e2 (Mf + fC)2 = 2b2e2

<=> (a2 + b2 + e2 )M/ + {/ IA
2
+ b2 IB

2
+ e2 IC

2
+ 2M/ (a2 IA + b2 lB + e2 fC) = 2b2e2

<=> 2a2 Mf2 + (/ IA2 + b21B2 + e2/C2 = 2b2c2

be
<=> lvff =-

2a

<=> Quy tieh ella M 1<'1 duang trem tam L ban kinh be. 2a

Ghi ehu: Thi sinh co the dlmg phuong phap tQa dQ de giai diu 3 nhu sau:
a) ChQn h~ tn,lc tQa dQ Oxy sao cho: A(O;O), B(c;O), C(O;b)
Phuong trinh ducmg thfing BC: bx + cy = be

h2c bc2
1(-2 2 ;~)a L.a
_ -b2c -be2 - b2e -be2 - -b2e be2
IA(-) ;--2 ),IB(e--) ;--2 ),IC(-) ;b--2)

2a- 2a 2{r 2a 2a- 2a

=> a2 IA + b2 lB + e2 IC = (0; 0) = 6 (t/pem)

b)Gqi M('(.y) E (l, ~e ), fa finh (1w!e :
_a

MA2 = x2 + /;MB2 = (C-X)2 + /;MC2 = x2 +(b- y)2
Ta cd:
(/MA2 +b2MB2 +e2MC2 = 2b2c2

» ) , 2 b' 2 ') 2 (b )' "b2 2<=>a-(x-+.v)+b-(e-x) + -y +e-x-+e -y-=L. C

, , 2b2c 2be2
<=> x-+y ---) x---2 Y = a

2a- 2a
b2e , be2, b2c2

<=> (x--,)- +(y--,)" =-,
2a- 2a- 4a-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.0

0,5

0,5

1,0

0,5
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4
(3,0 d)

5
(2,0 d)

V~y: Quy tich clla M la ouang tron tam I, ban kfnh be
2a

Chu'ng minh SI + S2 + ... + SII 2: S

Vai i = 1,2, ... ,n, o~lt:
Sj: di~n tich hinh tron ngo~i ti~p hinh chfr nh~t thu i ;
S : di~n tich hinh tron ngo~i ti~p hinh vuong oa: cho;
Sj : di~n tich hinh chu' nh~t thu i ;
S : di~n tich hinh vuong.

Taco: S,+S2+ ... +Sn =S.

G' . I' 1 I' h ~ h' S 2, a
2
Jr 2la su a a c~n 1 1m vuong, t I = a , va S= 2' suy ra: s= Jr S .

GQi ai, bi la kich thuac hinh chfr nh~t thll' i. Th~ thi:
) b)) ..) a- + -

S = Jrr' . val r- =' ,, " , 4

S = a b < a,2 + bl
2
= 2 (Jr a,2+ b,2J = 2 (Jr r 2 ) = 2 ~.

, " - 2 Jr' 4 Jr' Jr' "

Do 00: 2s, ?S, ~2(sl +S2 + ... +sJ?S) +S2 +",+S/1 =s=2.~.
Jr Jr Jr

ghia la: s) +S2 +",+s/1 ?S.
Oftu"=" xay ra khi n = I hoac a. = b.. I I

Da thu'c f(x) co b~c 2010, f(k) = -l-, k E {I; 2; ... , 20 11}. Tinh f(2012).

Di.l.tg(x) = x [(x) -I (I),
Ham s6 f(x) co b?c 2010 nen g(x) co b?c 2011.

Vi f(k) = -l-, k E {1;2; ... ,2011} nen g(k) = 0 hay g(x) co d~ng:

g(x) = c(x-I )(x-2) ... (x-20 11) (2), vai c la h~ng s6.

Cho x = 0 vao (I) va (2) ta suy ra c = _I - (3).
2011 !

K~t hqp (1), (2) va (3) ta ouqc f~20 12) = 10
1
06

=H~t=

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo PHÚ THỌ

Năm học 2010-2011

Ngày thi 5/11/2010

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.

Giải phương trình:
2+
√

2√
tanx+ cot2x

=
√

2+2sin2x

Bài 2.

Giải hệ phương trình sau trên R:
x2 +1+ y2 + xy = 4y

x+ y−2 =
y

x2 +1

Bài 3.

Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

2(x+ y)+ xy = x2 + y2.

Bài 4.

Cho dãy số Vn = nn+1˘(n+1)n ∀n≥ 3.

1) Chứng minh rằng dãy (V n) là dãy tăng ∀n≥ 3.

2) Tìm α lớn nhất sao cho nn+1 ≥ (n+1)n +α ∀n≥ 3.

Bài 5.

Cho tam giác ABC thỏa mãn a2 = 4ScotA, trong đó BC = a và S là diện tích của tam giác.

Gọi O và G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trong tâm của tam giác ABC. Chứng

minh rằng hai đường thẳng AG và OG vuông góc với nhau.

Bài 6.

Điền số 896 số 1 và -1 vào bảng ô vuông kích thước 14×64 (14 hàng và 64 cột). Biết rằng

với hai cột bất kỳ , số lần xuất hiện hai số cùng dấu ở trên cùng một hàng không vượt quá 7.

Chứng minh rằng số các số 1 trong 896 số đã cho không lớn hơn 511.

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục - Đào Tạo Hải Phòng
Ngày thi

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi Bảng A1
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1. (1,5 đ)
Giải phương trình

2 3
√

2x−1 = 27x3−27x2 +13x−2.

Bài 2. (3,0 đ)
Cho tam giác nhọn ABC, M là trung điểm BC. D,E là hình chiếu vuông góc của M lên AB,AC.
Đường tròn (O1) đi qua A,B,E; đường tròn (O2) đi qua A,C,D. Chứng minh O1O2‖BC.

Bài 3. (1,5 đ)
Tìm hàm f : R→ R thỏa mãn

f 2(x)+2y f (x)+ f (y) = f (y+ f (x)) ∀x,y ∈ R.

Bài 4. (2,5 đ)
Tìm các số nguyên k,m thỏa mãn

k!+48 = 48(k+1)m.

Bài 5. (1,5 đ)
Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz = 1 Chứng minh rằng(

x4 + y4)3

x6 + y6 +

(
y4 + z4)3

y6 + z6 +

(
z4 + x4)3

z6 + x6 ≥ 12.

——— Hết ———

HTTP://WWW.VNMATH.COM DICH VU TOAN HOC

10



Sở Giáo Dục & Đào Tạo Long An

Năm học 2010-2011

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng 2

Bài 1.

1) Giải phương trình x2−4x+3 =
√

x+5

2) Giải phương trình x3 + x2−3x−1 = 2
√

x+2 trên [−2;2].

Bài 2.

Cho a > 2 và dãy số xnvới x1 = a và 2xn+1 =

√
3x2

n +
n+3

n
với n ∈ N∗

1) Chứng minh : xn > 1 , với n ∈ N∗

2) Chứng minh dãy số( xn)có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 3.

Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm chuyển động trên cạnh AB. N là điểm chuyển động trên

cạnh AC

1) Giả sử BM =CN, chứng minh đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định .

2) Giả sử
1

AM
+

1
AN

không đổi. Chứng minh MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 4.

Tìm các số nguyên tố a,b,c sao cho ab +1999 = c.

Bài 5.

Trong mặt phẳng cho 6 điểm tùy ý sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Người ta tô mỗi

đoạn thẳng tạo ra từ 6 điểm bằng một trong hai màu đen hoặc trắng. Chứng minh tồn tại tam

giác có các cạnh được tô cùng màu.

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo Quảng Ninh

Bảng A

Năm học 2010-2011

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng I

Bài 1.

1) Giải phương trình:

(5x−6)2− 1√
5x−7

= x2− 1√
x−1

2) Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau có nghiệm:

x3 +3x2−1≤ m
(√

x−
√

x−1
)3

Bài 2.

Giả sử M là một điểm nằm trong ∆ABC thỏa mãn: M̂AB = M̂BC = M̂CA = α .

Chứng minh rằng: cotα = cotA+ cotB+ cotC.

Bài 3.

Cho điểm O cố định và số thực a không đổi. Một hình chóp S.ABC thay đổi thỏa mãn:

OA = OB = OC = a; SA⊥OA, SB⊥OB, SC⊥OC, ÂSB = 90◦, B̂SC = 60◦, ĈSA = 120◦.

Chứng minh rằng:

1) ∆ABC là tam giác vuông.

2) Khoảng cách SO không thay đổi.

Bài 4.

Ký hiệu Ck
n là số các tổ hợp chập k của n phần tử (0≤ k ≤ n), tính tổng sau:

S =C0
2010 +2C1

2010 +3C2
2010 + · · ·+2011C2010

2010 .

Bài 5.

Các số thực dương x; y thỏa mãn điều kiện x+ y+1 = 3xy. Tìm giá trị lớn nhất của:

M =
3x

y(x+1)
+

3y
x(y+1)

− 1
x2 −

1
y2

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục - Đào Tạo Đồng Nai
Ngày thi

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.
Giải phương trình trên tập số thực:

x5 − x4 − x3 −11x2 +25x−14 = 0.

Bài 2.
Cho a; b; c > 0. Chứng minh rằng:

1
a+b

+
1

b+ c
+

1
c+a

≥ 3(a+b+ c)
2(a2 +b2 + c2)

.

Bài 3.
Giải phương trình:

sin
(

x+
π

4

)
.sin3 3x+ cos

(
3x+

π

4

)
.cos3 x = 0.

Bài 4.
Cho m; n là 2 số nguyên dương chẵn, u; v là 2 số nguyên dương lẻ sao cho m2−n2 = u2−v2 > 0.
Chứng minh (m2 + v2) là hợp số.

Bài 5.
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD là hình vuông.M di động trên đoạn
AB, (0 < AM < AB). Lấy N thuộc cạnh A1D1 sao cho A1N = AM. Chứng minh: MN luôn cắt
và vuông góc với một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

——— Hết ———
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ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH THÁI BÌNH NĂM HỌC 2010-2011 
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Áp dụng cho các thí sinh từ Tư thục đến chuyên B) 
 
 
Câu 1: (4 điểm) 
Cho hàm số 3 2 2 22 (4 1) 4( 1) 2 3 2y x m x m m x m m= − + + − + − + −  có đồ thị là ( )mC  

1. Tìm điểm cố định mà ( )mC  luôn đi qua với mọi .m  
2. Tìm m  để hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các giá trị cực 

trị của hàm số cùng dấu. 
 
Câu 2: (4 điểm) 

1. Giải phương trình: 3 sin 2 os2 5sin (2 3)cos 3 3 1.
2cos 3

x c x x x
x

− − + − + +
=

+
 

2. Giải phương trình: 
( )

2
3 2

2 1log 3 8 5.
1

x x x
x

−
= − +

−
 

Câu 3: (2 điểm) 
Tìm tất cả các giá trị của m  để hệ sau có nghiệm ( );x y  thỏa mãn 1.x ≥ −  

3

2

4 8
( 2 )

x
y

x m
y x y

>

+
=

−





 

 
Câu 4: (3 điểm) 

1. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n  luôn tồn tại duy nhất 
số thực nx  sao cho 1 0.

2010 n nx x n− + =  Xét dãy số ( )nu  với ( ) .n nu x n= −  

Tính lim .nu  
2. Tìm n  nguyên dương thỏa mãn: 

( )0 1 2 22 6 ... 2 403.nn
n n n nn nC C C C+ + + + − + =  

 
Câu 5: (2 điểm) 
Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  viết phương trình các đường thẳngchứa 
các cạnh của hình vuông, biết rằng các đường thẳng lần lượt đi qua các 
điểm: ( ) ( ) ( ) ( )2;1 , 0;1 , 3;5 , 3; 1 .M N P Q − −  
 
Câu 6: (3 điểm) 
Cho hình chóp .S ABC  có G  trọng tâm tam giác .ABC  

1. Gọi ( )P  là mặt phẳng cắt các đoạn , , ,SA SB SC SG  lần lượt tại 
', ', ', 'A B C G  sao cho không có điểm nào trùng với đầu mút của các 

đoạn thẳng. 
Chứng minh rằng: 3 .

' ' ' '
SA SB SC SG
SA SB SC SG

HTTP://WWW.VNMATH.COM DICH VU TOAN HOC
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2. Khi hình chóp .S ABC  có tất cả các cạnh bằng a . Tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng SM  và BN  với ,M N  lần lượt là trung điểm 
của , .AB SC  

3. Khi hình chóp .S ABC  có , 2 , 3SA a SB a SC a= = =  và 
0 0 0AS 60 , 90 , 120B BSC CSA∠ = ∠ = ∠ = . Tính thể tích khối chóp .S ABC . 

 
Câu 7: (2 điểm) 
Cho 2010  số thực dương 1 2 2010, ,...,a a a  thỏa mãn: 

1 2 2010

1 2 2010... 2009.
1 2 2010a a a

+ + + ≥
+ + +

 

Tìm giá trị lớn nhất của 1 2 2010....P a a a=

HTTP://WWW.VNMATH.COM DICH VU TOAN HOC
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng

Năm học 2010-2011

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng 2

Bài 1.

Giải phương trình:
3
√

x+6+ x2 = 7−
√

x−1

Bài 2.

Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

a2

b
+

b2

c
+

c2

a
≥
√

a2−ab+b2 +
√

b2−bc+ c2 +
√

c2−ac+a2

Bài 3.

Tìm tất cả các hàm số f : R→ R thỏa mãn:

f
(
(x− y)2

)
= x2−2y. f (x)+( f (y))2, ∀x, y ∈ R

Bài 4.

Cho tam giácBCD nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi A là điểm sao choABCD là hình bình

hành. Gọi d là đường phân giác trong của góc B̂AD, d cắt đường thẳngDC tại F và cắt đường

thẳng BC tại G. Gọi ∆ là đường thẳng qua C và vuông góc với d, ∆ cắt đường tròn tâm O tại

điểm thứ hai là E. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu của E lên các đường thẳng CB, CD, BD.

1) Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng.

2) Chứng minh E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CFG.

Bài 5.

Giải phương trình nghiệm nguyên:

x3− y3 = xy+8.

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục - Đào Tạo Nghệ An
Ngày thi

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.

Giải hệ :


x2 + y2 =

1
5

4x2 +3x− 57
25

=−y(3x+1)

Bài 2.
Cho dãy số (xn) với x1 = a,xn+1 = xn(xn−1)∀n ∈ N∗.
Tìm điều kiện cần và đủ của a để dãy số trên hữu hạn.

Bài 3.
Cho tam giác ABC có phân giác trong AD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC.
Gọi H là giao điểm của BF và CE.
Chứng minh rằng AH vuông góc BC

Bài 4.
Cho tam giác ABC có diện tích S, BC=a, CA=b, AB=c. Chứng minh rằng

(b+ c−a)a2

b+ c
+

(c+a−b)b2

a+ c
+

(a+b− c)c2

a+b
≥ 2
√

3S

Bài 5.
Cho số nguyên dương n≥ 2và tập M=1;2;3; ...;n Với mỗi tập A khác rỗng của M ta kí hiệu |A|
là số phần tử của tập A,minA và maxA tương ứng là phần tử nhỏ nhất và lớn nhất của tập A.
Tính ∑

A⊂M,A6=Ø
(minA+maxA−|A|) theo n

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo

Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm học 2010-2011

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng I

Bài 1.

Cho hàm số y =
x2 +mx+m

x2 +1
. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành

tại hai điểm phân biệt và tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại hai điểm đó vuông góc với nhau.

Bài 2.

1) Giải hệ phương trình:


√

2x+
√

2y = 4
√

2x+5+
√

2y+2 = 6

2) Tìm GTLN và GTNN của hàm số y = tan2 x+16cosx trên[−π

4
;
π

3
].

Bài 3.

1) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, các mặt bên có góc ở đỉnh S có số đo là α

(0 < α <
π

2
). Chứng minh điều kiện cần và đủ để tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp cách

đều các mặt phẳng làn lượt chứa các mặt của hình chó là α =
π

4
.

2) Cho H là trực tâm của tam giác ABC không cân và góc A nhọn, hình chiếu của H trên

AB,AC theo thứ tự là E,F. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC;P,Q là giao điểm của

các đường tròn đường kính AD, đường kính BC. Chứng minh H,P,Q thẳng hàng và và các

đường thẳng BC,EF,PQ đồng qui.

Bài 4.

Cho hàm số f : R→ Rthỏa mãn f (x+1) = f (x)+2 và f 2 (x) = 2 f (x2);∀x ∈ R

Chứng minh:

1) ∀x ∈ R;∀m ∈ Z : f (x+m) = f (x)+2m.

2) ∀q ∈Q : f (q) = 2q

Bài 5.

Gọi T là phép biến đổi trên dãy số như sau: chọn 19 số hạng của dãy số và mỗi số hạng

này được cộng thêm 1, các số hạng còn lại của dãy số giữ nguyên.

Cho dãy số gồm 2010 số nguyêna1;a2; ...;a2010

Chứng minh rằng : Từ dãy số đã cho, sau một số hữu hạn phép biến đổi T, ta có thể được

dãy gồm 2010 số bằng nhau.

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo PHÚ THỌ

Năm học 2010-2011

Ngày thi 5/11/2010

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.

Giải phương trình:
2+
√

2√
tanx+ cot2x

=
√

2+2sin2x

Bài 2.

Giải hệ phương trình sau trên R:
x2 +1+ y2 + xy = 4y

x+ y−2 =
y

x2 +1

Bài 3.

Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

2(x+ y)+ xy = x2 + y2.

Bài 4.

Cho dãy số Vn = nn+1˘(n+1)n ∀n≥ 3.

1) Chứng minh rằng dãy (V n) là dãy tăng ∀n≥ 3.

2) Tìm α lớn nhất sao cho nn+1 ≥ (n+1)n +α ∀n≥ 3.

Bài 5.

Cho tam giác ABC thỏa mãn a2 = 4ScotA, trong đó BC = a và S là diện tích của tam giác.

Gọi O và G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trong tâm của tam giác ABC. Chứng

minh rằng hai đường thẳng AG và OG vuông góc với nhau.

Bài 6.

Điền số 896 số 1 và -1 vào bảng ô vuông kích thước 14×64 (14 hàng và 64 cột). Biết rằng

với hai cột bất kỳ , số lần xuất hiện hai số cùng dấu ở trên cùng một hàng không vượt quá 7.

Chứng minh rằng số các số 1 trong 896 số đã cho không lớn hơn 511.

——— Hết ———
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Câu I (5 điểm) 

1) Cho hàm số 3 2 33 1
,

2 2
y x mx m m     

a) Khảo sát vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. 
b) Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng .y x  
2) (Học viên TT GDTX không phải làm câu này) 

Tìm tất cả các giá trị của ,a b  để phương trình 
2

2

2

2 1

x ax b
m

bx ax

 


 
 có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 

 

Câu II (4 điểm) 
1) Cho phương trình: 2 22cos 2 sin .cos sin .cos (sin cos )x x x x x m x x    , với m là tham số. 
a) Giải phương trình khi m = 2. 

b) Tìm m để phương trình có ít nhất một nghiệm 0;
2

x
    

. 

2) Giải bất phương trình: 2 24 3 2 3 1 1x x x x x        
 

Câu III (3 điểm) 

Giải hệ phương trình: 
2 2

3 3 3

6

1 19

y xy x

x y x

   

 

 

 

Câu IV (5 điểm) 
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Trên AB lấy điểm M, trên CC’ lấy điểm N, 
trên D’A’ lấy điểm P sao cho AM = CN = D’P = x với  0 x a  . 

1) Chứng minh rằng tam giác MNP là tam giác đều. Tính diện tích tam giác MNP theo a và x. Tìm x 
để diện tích ấy nhỏ nhất. 

2) Khi 
2

a
x   hãy tính thể tích khối tứ diện B’MNP và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 

 

Câu V (3 điểm) (Học viên TT GDTX không phải làm câu này) 

Chứng minh bất đẳng thức
1

1

2 1 1

1 2 ( 1)

nn n

n

x x x

x n x





      
, trong đó x là số thực dương, 1x   và *n N . 

 
 

HẾT 

SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 
NĂM HỌC 2010-2011 
MÔN: TOÁN (Vòng 1) 
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 
Ngày thi: 08/10/2010 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Sở Giáo Dục - Đào Tạo Bến Tre
Ngày thi

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi
Môn thi: Toán học

Vòng 1

Bài 1.
Chứng minh rằng các đồ thi hàm số y = x2−1 và y =

2x+1
x

có ba điểm chung phân biệt.

Xác định toạ độ tâm đường tròn đi qua ba điểm chung trên.

Bài 2.

Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) có phương trình
x2

9
+

y2

4
= 1 và đường tròn (C) có phương

trình x2 + y2 = 16. Từ điểm M trên (C) ta kẻ hai tiếp tuyến đến (E) là MT1 và MT2 với hai tiếp
điểm là T1,T2.
1) Khi M có hoành độ xM =−4, hãy viết phương trình các đường thẳng MT1,MT2,T1T2.
2) Khi M thay đổi trên (C), tìm giá trị lớn nhất của khoảng cách từ M đến đường thẳng T1T2.

Bài 3.

1) Giải phương trình
√

x+1√
x+1−

√
3− x

= x− 1
2

2) Giải hệ phương trình

x2 +
√

x = 2y

y2 +
√

y = 2x

Bài 4.
Cho dãy số {xn}∞

n=1 thoả mãn x1 = 1,xn+1 =
√

x2
n + xn +1−

√
x2

n− xn +1 với mọi n nguyên
dương.
1) Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn.
2) Tìm giới hạn của dãy số đó.

Bài 5.
1) Cho f : [a;b]→ [a;b] là hàm số liên tục.
Chứng minh rằng phương trình f (x) = x có nghiệm thuộc [a;b]
2) Cho g : [−1;1]→ R là hàm số liên tục.
Chứng minh rằng phương trình xg2(x)−2g(x)+ x = 0 có nghiệm thuộc [−1;1]

——— Hết ———
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Sở Giáo Dục & Đào Tạo Quảng Bình

Năm 2010

Đề thi Chọn Học Sinh Giỏi

Môn thi: Toán học

Vòng I

Bài 1.

Giải PT

x3 +3x2 +4x+2 = (3x+2)
√

3x+1

Bài 2.

1) Cho x > 0, tìm min:
√

x3− 3x
2

2) Cho a,b,c>0. CMR:

∑

√
a3

b3 ≥∑
a
b

Bài 3.

Cho dãy un xác định như sau: u1 = 1;un+1 = un
2 +

un

2010
. Tìm

lim
(

∑
un

un+1

)

Bài 4.

Cho hình vuông ABCD. Trên đoạn BD lấy M không trùng với B,D. Gọi E,F lần lượt là hình

chiếu của M trên các cạnh AB,AD. CMR:

1) CM vuông góc với EF

2) Ba đường thẳng CM,BF,DE đồng quy

Bài 5.

Tìm tất cả các giá trị nguyên dương k để PT:

x2 + y2 + x+ y = kxy

có nghiệm nguyên dương

——— Hết ———
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